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	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 13
	                                 
	 Từ ngày: 28/11/2022 - Đến ngày:02/12/2022 

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
28/11
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	  SHDC – CĐ:Biết ơn thầy cô giáo
	

	
	
	2
	25
	Tập đọc
	Người gác rừng tí hon
	Bảng phụ

	
	
	3
	61
	Toán
	 Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	13
	Đạo đức
	Kính già yêu trẻ (Tiết 2)
	Tranh, thẻ

	
	Buổi chiều
	1
	13
	Kể chuyện
	 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	Tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	25
	 Thể dục
	Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục PTC
	Tranh

	
	
	4
	25
	Dyned 
	Lesson 1/8
	

	3
29/11
	Buổi sáng
	1
	25
	Tin học
	Xmind
	Máy

	
	
	2
	25
	LTVC
	  MRVT: Bảo vệ môi trường
	Máy 

	
	
	3
	62
	Toán 
	  Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	25
	 Khoa học
	Thủy tinh 
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	13
	Lịch sử
	 “ Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước”
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	HĐNGCK
	 GD NSTLVM- Thăm khu di tích
	Tư liệu ĐT

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát : Ước mơ (Nhạc Trung Hoa)
	Đàn

	4
30/11
	Buổi sáng
	1
	26
	Tập đọc 
	Trồng rừng ngập mặn
	Tranh ,

	
	
	2
	63
	Toán 
	  Chia một STP cho một số tự nhiên
	Bảng phụ

	
	
	3
	25
	TLV
	 Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình)
	Máy

	
	
	4
	13
	 Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu (Tiết 2) 
	Bộ DDKT

	
	Buổi chiều
	1
	13
	Địa lí 
	Công nghiệp (Tiếp theo)
	Máy, tư liệu

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	13
	Mĩ thuật
	Giới thiệu và trưng bày sản phẩm
	Tranh

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
01/12
	Buổi sáng
	1
	26
	LTVC 
	Luyện tập về quan hệ từ
	Bảng phụ

	
	
	2
	26
	Thể dục
	Động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn”
	Tranh

	
	
	3
	64
	Toán 
	Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	4
	13
	 Chính tả
	Nghe – viết: Hành trình của bầy ong
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu HT

	
	
	2
	25
	Tiếng anh
	Unit 8: What are you reading? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	3
	13
	ĐSTV
	Giới thiệu sách theo CĐ – Xem băng
	

	
	
	4
	26
	Tin học
	 Xmind
	Máy

	6
02/12
	Buổi sáng
	1
	26
	 TLV
	Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình)
	Bảng phụ

	
	
	2
	26
	Tiếng anh
	 Unit 8: What are you reading? Lesson 3
	Đĩa CD

	
	
	3
	65
	Toán
	 Chia một STP cho 10, 100, 1000; ...
	Bảng phụ

	
	
	4
	26
	 Khoa học
	Cao su, chất dẻo
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	   HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	SHL
	 Sơ kết tuần 13 – HĐ1: Giao lưu tìm hiểu vè ngày thành lập QĐNDVN và QPTD 22/12
	Bảng thi đua

	
	
	3
	26
	 Dyned
	Lesson 2/8
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày  24  tháng  11  năm 2022

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên

	



	



